
Đặc điểm kỹ thuật chính

Mô hình sản phẩm và tên ZZ1167M4617C Xe tải chữa cháy bể chứa nước
Tổng trọng lượng (kg) 19000 Loại ổ 4x2

Tải trọng (kg) 7000 Kích thước tổng thể
(mm) 8820x2500x3450

Curb Trọng lượng (kg) 11550 Ghế taxi 6

Cách tiếp cận/góc khởi hành (°) 16/10 Hang trước/sau (mm) 1500/2650
Số trục 2 Cơ sở chiều dài (mm) 4600
Tải trục (kg) 6000/13000 Tốc độ tối đa (km/h) 85

Đặc điểm kỹ thuật khung gầm

Mô hình khung
gầm ZZ1167M4617C nhà chế tạo Trung Quốc Sinotruk Tập đoàn

Jinan Truck Co., Ltd
Tên thương hiệu Sinotruk (Howo) Kích thước (mm) 7990 × 2496 × 2958
Đặc điểm kỹ
thuật lốp xe 11.00-20 Số lốp xe 6

Số lò xo thép 10/9+6 Cơ sở theo dõi phía trước
(mm) 2022.2041

Loại nhiên liệu Dầu diesel Cơ sở theo dõi phía sau
(MM) 1830

Tiêu chuẩn phát
thải Euro 3 Quá trình lây truyền 10 thiết bị chuyển tiếp, 2 thiết

bị đảo ngược

Taxi Bốn cửa mở và toàn bộ mặt phẳng với taxi phi hành đoàn, và tất cả cấu trúc hàn
khung thép, cơ chế doanh thu thủy lực với không khí tình trạng.

Mô hình động cơ Nhà sản xuất động cơ Sự dịch chuyển
(ML)

Sức mạnh
(kW) Mã lực (HP)

WD615.92E Công ty TNHH Trung Quốc
nặng Duty Auto, Ltd 9726 196 267

Hiệu suất xe tải chữa cháy bể chứa nước

Thể tích bể nước (L) 8000

Màn hình lửa
Mô hình màn hình lửa PS50, Xoay cấp bằng 360 độ,
Độ cao tối đa +45 độ, góc tối đa của trầm cảm -15º,
Tốc độ dòng chảy: 50L/s, phạm vi ≥60m/1.0MPa

Máy bơm chữa cháy Mô hình: Tốc độ dòng CB10/60: Áp lực 60L/S: 1.0MPa

Tính năng xe tải xe tăng nước

A. Xe tải chữa cháy bể chứa nước chủ yếu được tạo thành từ taxi, nước xe tăng, nhà máy bơm nước,
hộp thiết bị, máy bơm nước, và đầu vào và hệ thống nước ổ cắm, giám sát hỏa hoạn, điện tử Báo
thức, đèn báo động, vv.
B. Toàn bộ phân phối xe tải được chia thành ba phần. phần trước là phòng khách. Phần giữa là nhà
bơm. Phần phía sau là thân xe tải. Phần trước của thân xe là bình nước, phần sau là Hộp thiết bị.
C. Nó có tính năng của công suất cao, tốc độ cao và chất lỏng mang theo lớn công suất, vv được
thông qua taxi mở rộng. với chỗ ngồi thoải mái và Hoạt động tập trung, bảo trì đơn giản,
D. Nó được sử dụng rộng rãi trong đội cứu hỏa an ninh công cộng, dầu mỏ ngành công nghiệp hóa
chất, nhà máy và các doanh nghiệp và cảng, nhà ga và các thiết bị đầu cuối và những nơi khác để
cứu hỏa lực dầu lớn và lửa vật chất chung và các thành phố cỡ trung bình. Đó là thiết bị chữa cháy
lớn lý tưởng.



Sinotruk Howo xe cứu hỏa 8000liters

Hình ảnh như sau
















